
TT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành dự thi Ngoại ngữ

80 PHAN THỊ HẠNH 27/05/1985 Hải Phòng Nội Hô hấp Tiếng Pháp

81 MAI MẠNH TAM 26/04/1985 Nam Định Nội Hô hấp Tiếng Anh

82 NGUYỄN VĂN THĂNG 03/02/1985 Thái Bình Nội Hô hấp Tiếng Anh

83 NGUYỄN MẠNH TƯỜNG 03/01/1978 Thái Bình Nội Hô hấp Tiếng Anh

84 DƯƠNG THỊ NGUYỆT VÂN 17/06/1986 Hà Nội Nội Hô hấp Tiếng Anh

85 BÙI VĂN DŨNG 22/11/1982 Thái Bình Nội Lão khoa Tiếng Anh

86 Trịnh Ngọc Duy 23/06/1984 Thanh Hóa Nội Lão khoa Tiếng Anh

87 NGUYỄN THỊ MINH HẢI 20/04/1974 Phú Thọ Nội Lão khoa Miễn thi

88 BÙI VIÊN SƠN 27/08/1979 Hà Nội Nội Lão khoa Miễn thi

89 VŨ DUY THƯỚNG 16/12/1980 Thái Bình Nội Lão khoa Tiếng Anh

90 LÊ THANH HUYỀN 11/08/1988 Hà Nội Nội Nội tiết Tiếng Anh

91 TRẦN THỊ BÍCH LIÊN 05/10/1980 Thanh Hóa Nội Nội tiết Miễn thi

92 ĐOÀN THỊ THÚY TÌNH 24/08/1980 Tuyên Quang Nội Nội tiết Miễn thi

93 LÊ DUY ĐẠO 12/02/1977 Thái Nguyên Nội Tiêu hoá Miễn thi

94 NGUYỄN TẤT THÀNH 10/05/1978 Thái Bình Nội Tiêu hoá Miễn thi

95 PHẠM MINH ĐỨC 12/07/1991 Lai Châu Nội Tiêu hoá Miễn thi

96 TRẦN VĂN DŨNG 01/07/1979 Thái Bình Nội Tiêu hoá Miễn thi

97 ĐÀO VĂN TIẾN 30/11/1985 Hà Nội Nội Tiêu hoá Tiếng Anh

98 NGUYỄN ÁNH DƯƠNG 15/11/1982 Hải Phòng Nội Tiêu hoá Tiếng Anh

99 Nguyễn Thị Mai Hương 16/06/1978 Bắc Ninh Nội Tiêu hoá Tiếng Anh

100 ĐẬU QUANG LIÊU 10/08/1991 Nghệ An Nội Tiêu hoá Tiếng Anh

101 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGA 30/04/1979 Thái Nguyên Nội Tiêu hoá Miễn thi

102 BÙI QUANG THẠCH 05/09/1979 Nghệ An Nội Tiêu hoá Miễn thi

103 NGUYỄN VIỆT THẮNG 05/06/1975 Hà Giang Nội Tiêu hoá Miễn thi

104 PHẠM THỊ THÙY 14/10/1981 Hải Dương Nội Tiêu hoá Tiếng Anh

105 PHẠM VIẾT VINH 03/06/1981 Thái Bình Nội Tiêu hoá Miễn thi

106 ĐỖ THÚY CẨN 29/03/1979 Hà Nội Nội Tim mạch Miễn thi

107 LƯƠNG HẢI ĐĂNG 18/01/1981 Hà Nam Nội Tim mạch Tiếng Anh

108 VŨ THỊ DIỆN 10/01/1977 Thái Bình Nội Tim mạch Miễn thi

109 TRẦN QUANG ĐỊNH 30/07/1979 Quảng Ninh Nội Tim mạch Miễn thi

110 TRỊNH THỊ ĐÔNG 16/07/1987 Hà Nội Nội Tim mạch Tiếng Anh

111 ĐẬU THỊ HẰNG 20/05/1985 Thanh Hóa Nội Tim mạch Miễn thi

112 HOÀNG VĂN KỲ 28/06/1987 Nghệ An Nội Tim mạch Tiếng Anh

113 Doãn Hữu Linh 6/23/1980 Yên Bái Nội Tim mạch Tiếng Anh

114 NGUYỄN QUANG MINH 28/07/1988 Hà Nội Nội Tim mạch Tiếng Anh

115 NGUYỄN THỊ THANH NGA 25/11/1977 Thái Bình Nội Tim mạch Tiếng Anh

116 LÝ ĐỨC NGỌC 14/10/1981 Hà Nội Nội Tim mạch Tiếng Anh

117 TẠ HOÀNG PHONG 19/08/1979 Hưng Yên Nội Tim mạch Miễn thi

118 THÁI THỊ PHƯƠNG THẢO 24/06/1978 Hải Phòng Nội Tim mạch Miễn thi

119 LÊ THỊ HOÀI THU 11/09/1977 Nghệ An Nội Tim mạch Tiếng Pháp

120 VŨ THỊ TRANG 06/05/1987 Thái Bình Nội Tim mạch Tiếng Anh

121 HOÀNG HUY TÚ 15/05/1979 Thanh Hóa Nội Tim mạch Tiếng Anh

122 NGUYỄN HỮU TUẤN 25/12/1980 Hải Dương Nội Tim mạch Miễn thi

123 NGUYỄN ĐÌNH VIỆT 19/05/1989 Yên Bái Nội Tim mạch Tiếng Anh

124 NGUYỄN THỊ LỰU 15/02/1985 Lào Cai Nội thận - Tiết niệu Tiếng Anh

125 TRẦN THỊ KIỀU PHƯƠNG 23/06/1978 Nghệ An Nội thận - Tiết niệu Miễn thi

126 Lý Thị Thoa 08/07/1986 Thái Nguyên Nội thận - Tiết niệu Tiếng Anh

127 NGÔ THỊ VÂN 05/11/1989 Hà Nội Nội thận - Tiết niệu Tiếng Anh

128 TRỊNH HUY BÌNH 12/02/1989 Thanh Hóa Nội xương khớp Tiếng Anh

129 LÊ THỊ HẢI HÀ 31/12/1977 Hải Phòng Nội xương khớp Miễn thi

130 PHẠM THỊ THU HÀ 02/06/1984 Hải Dương Nội xương khớp Miễn thi

131 BẠCH THỊ NHỚ 05/12/1984 Hà Nội Nội xương khớp Tiếng Anh

132 TRỊNH HỒNG NHUNG 11/09/1986 Hải Phòng Nội xương khớp Miễn thi

133 HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO 03/03/1988 Phú Thọ Nội xương khớp Tiếng Anh

134 PHẠM THỊ THANH THẢO 19/11/1985 Hải Phòng Nội xương khớp Miễn thi

135 NGUYỄN THỊ THOA 19/01/1991 Bắc Ninh Nội xương khớp Tiếng Anh


